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KHÓA HM10 – LUY Ệ N Đ Ề  MÔN NG Ữ VĂN  

LUY Ệ N Đ Ề  S Ố  11 

Hư ớng d ẫ n  

- HS hoàn thành Phi ế u h ọ c t ậ p  trư ớc bu ổ i h ọc Livestream.  

- Sau khi hoàn thành, h ọc sinh g ử i bài làm  trư ớc 2 ngày  di ễn ra bu ổ i h ọc Livestream 

theo các bư ớc sau  

Bư ớc   Mô t ả   

Bư ớc 1 Đ ọc đ ề  và làm bài ra gi ấ y và trình bày chi ti ế t. 

Bư ớc 2

  

Ch ụ p ả nh t ấ t c ả  bài làm b ằ ng đi ệ n tho ạ i, chú ý ch ụ p t ừ  trên 

xu ống đ ể  ả nh ch ụ p d ễ  nhìn nh ấ t 

Bư ớc 3  Ch ọn nút N Ộ P BÀI  ngay bên dư ới bài gi ả ng  đ ể  tả i ả nh bài làm 

lên h ệ  th ống  

 

*Lưu ý: Đ ặ t tên file theo cú pháp: [H ọ  tên]_Luy ệ n đ ề  s ố  __ 

- Trong bu ổ i h ọc Livestream HS ghi chép các lưu ý quan tr ọng c ủ a giáo viên.  

  

about:blank
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PHI Ế U H Ọ C T Ậ P  

Thời gian: 120 phút  

I. PHẦN ĐỌC  HIỂU (4,0  điểm)   

Đọc văn bản sau:  

CHA TÔI  

   - Sương Nguyệt Minh  

(Tóm lược phần đầu:  "Tôi" là chàng trai 19 tuổi, thuộc thế hệ 8X, sống trong gia đình bên 

mẹ và chị gái. Cha "tôi", 59 tuổi, hơn 40 năm sống đời quân ngũ và chiến đấu xa nhà, thỉnh 

thoảng mới về thăm gia đình. Rồi bất ngờ cha về hẳn nhà, nghỉ hưu )  

 Cha trở về, cha mang theo nguyên hình vị đại tá tại ngũ. Sáng mới năm giờ, cha đã gọi 

tôi dậy lên sân thượng tập thể dục. Cha hô một hai, một hai, con cũng hô một hai... một 

hai... đến mức sáng bảnh bà hàng phố ngó đầu sang bảo: "Nhà mày đang huấn luyện 

tâ n binh à?". Mẹ tôi không giận cứ cười ngặt nghẽo.  

 Cha tôi đọc báo nghe đài, xem ti vi. Ông càng lo cho tôi, đứa con trai độc nhất. Nó mà 

dây vào nghiện hút thì không những đời nó tàn mà cả nhà khổ, ông sẽ mất con. Lúc nào, 

cha tôi cũng cảm thấy bất ổn. Đi ra đường thì sợ tai nạn giao thông, về nhà thì ch ỉ sợ con 

hư hỏng, sợ vợ làm ăn đổ bể... Suốt cả đời, cha tôi quen rèn luyện người khác, quen chăm 

lo người khác nên nó ngấm vào máu, thành thuộc tính cố hữu rồi.  

 Tối, cha bắt cả nhà đi ngủ sớm. Riêng điểm này thì tôi khó chịu lắm, cứ mặt nặng mày 

nhẹ với cha. Bấy lâu nay quen sống tự do, tôi học hành ấm ớ rồi lướt web, chơi game, hoặc 

chat với mấy đứa "chíp con" cùng lớp đến một, hai giờ sáng. Cha về. Cha thiết qu ân luật. 

Đừng hòng ai thức khuya quá mười một giờ đêm.  

about:blank
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 Hầu như tôi không có kỷ niệm ấu thơ với cha. Cha nhẹ nhàng với con gái bao nhiêu thì 

nghiêm khắc với con trai bấy nhiêu. Hễ lần nào tôi đi học luyện thi về là cha hỏi han từng 

li từng tí: "Hôm nay con học môn gì? Con có tiếp thu được không?..". Tất nhiên,  tôi khó chịu 

ra mặt, trả lời qua loa đôi chút. Lúc cha chưa về, mẹ chẳng bao giờ xét nét tôi như thế.  

 Một tuần sau ngày cha thiết quân luật, tôi cố tình quên để chuông đồng hồ đánh báo 

ngủ 10 tiếng. Tôi miệt mài rồi bị cuốn hút bởi mấy nhân vật trong trò chơi Võ lâm truyền 

kỳ với những Thiếu Lâm, Võ Đang, Đường môn... đầy máu lửa. Cha đến đằng sau mà tôi 

chẳng hề hay biết. Đang hào hứng, tôi như lên đồng cùng Võ Đang thì cha tắt - bật ổ cắm 

điện ba lần, màn hình tắt ngúm. Tôi sửng sốt ngước nhìn lên. Cha nghiêm nét mặt, buông 

lời lạnh tanh, kiên quyết: "Cha đã nói con bao nhiêu lần rồi? Về phòng ngay. Đi n gủ". 

Nghẹn cổ. Chân bước nặng như đeo đá, tôi còn nghe được tiếng mẹ khóc thút thít vọng 

ra qua cửa buồng ngủ. Tôi chui vào màn cứ tưởng đang ở tù.  

 Nhà tôi như trại lính, mà cha là vị tướng chỉ huy cao nhất. Cha bảo: "Đừng để cái thân 

lười nhác. Lao động cho khỏe người con ạ". Cha bắt chị em tôi phải làm những việc vặt 

mà trước đó chẳng bao giờ phải mó tay vào: quét nhà, lau bàn ghế, cọ rửa phòng vệ sinh... 

Ngày trước, mẹ thuê ô sin mỗi tuần hai lần đến lau chùi toàn bộ căn nhà để chị em tôi có 

thời gian học. Nhưng mẹ nào có biết tôi đã lơ là việc học từ lâu lắm rồi. Về nhà tôi sống với 

thế giới Võ lâm truyền kỳ, bài tập cô giáo ra mười bài thì bỏ chí n. Đến lớp lại ngồi mơ 

màng nhìn mây nhìn lá cây ngoài cửa sổ, và thường ngủ gà gật vì thức khuya. Kiểm tra 

thì toàn quay cóp đứa ngồi bên cạnh, lúc "quay phim" được thì điểm 9 điểm 10 đỏ tươi, lúc 

thầy cô coi thi gắt quá thì điểm 2 điểm 3 xám ngắt. Lại mộ t kỳ thi đại học sắp đến gần 

mà trong đầu tôi kiến thức thực chất gần như là số 0.  

about:blank
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(Lược một đoạn:  bạn gái của "tôi" tới nhà chơi, cha xét nét, nghiêm khắc "như mật thám 

hỏi cung các chiến sĩ cộng sản trong nhà tù đế quốc thực dân" khiến bạn hãi, lần sau không 

dám đến ) 

 Cánh cổng khép lại. Tôi mang theo nỗi ấm ức của thằng con trai mới lớn.  

-  Cha cứ làm kiểu này thì con hết bạn, hết chỗ chơi. Từ bây giờ có giời bảo cũng chẳng 

đứa nào dám đến nhà mình nữa.  

-  Mẹ con con ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ, chơi bời không ổn chút nào. Ma túy, tệ nạn xã hội 

đầy ra đấy. Các con còn non nớt. Rất dễ sa ngã.  

 Tôi tức quá cãi lại:  

-  Bao nhiêu năm qua không có cha, mẹ con con vẫn sống tốt cơ mà. Cả cuộc đời cha ở 

trong quân đội, ngoài việc sinh bọn con ra cha đã làm được cái gì cho cái nhà này chưa 

mà cha trách mắng mọi người...  

 Nói chưa dứt, mắt tôi đã hoa cả lên. Một cái tát nổ đom đóm mắt từ bàn tay thô ráp 

quen cầm súng nhà binh. Tôi ngã dúi. Cha quát to:  

-  Chả nhẽ cha đi bộ đội bao nhiêu năm cống hiến cho đất nước là để cho con nói với cha 

bằng cái giọng chợ giời ấy hả?  

 Dường như lòng tự trọng của đứa con trai mới lớn chấm hết. Tất cả kìm hãm, dồn nén 

sự khó chịu của tôi từ lúc cha về đã quá đủ. Cha - một người cha đi tăm tăm biền biệt bao 

nhiêu năm để rồi bỗng dưng về nhà xới tung lên mọi thứ với kỷ luật nhà binh. Tôi n ói với 

cha:  

- Thôi cha! Đừng bao giờ nói với con về những ngày tháng cha đi bộ đội. Thời oai hùng xa 

lắm lắm rồi, cha ạ.  

 Sắc mặt của cha tôi đỏ hồng lại tím nhanh dễ sợ. Môi ông lắp bắp:  

-  Mà... mày... nói... ca... cái... gì?  

about:blank
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 Ông ôm đầu, đau đớn, ngồi phịch xuống giường gấp.  

-  Chẳng có gì cả! Con nói là, - Tôi nhấn mạnh từng chữ - con chán ghét cha và cả những 

điều cha nghĩ, những gì cha nói và cha làm. Cha đã biến cả nhà ta thành trại lính.  

 Tôi cãi lại cha và tôi lao khỏi nhà. Tôi bỏ đi lang thang trên phố.  

 (trích tập truyện ngắn Dị hương , Sương Nguyệt Minh. NXB Hội nhà văn, 2009. Nguồn: 

https://isach.info .) 

Thực hiện các yêu cầu:  

Câu 1.  (0 ,5 điểm)  Truyện ngắn "Cha tôi " của Sương Nguyệt Minh được kể từ ngôi thứ mấy? 

Nêu tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể đó.  

Câu 2. ( 1,0 điểm)  Ghi lại các chi tiết  thể hiện sự thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày của gia 

đình nhân vật "tôi" kể từ khi người cha trở về. Tại sao "tôi" lại cho rằng "Cha đã biến cả nhà 

ta thành trại lính"?  

Câu 3. (0 ,5 điểm)  Nêu tác dụng của việc sử dụng các dấu chấm lửng trong câu văn sau: "- 

Mà... mày... nói... ca... cái... gì? " 

Câu 4 . (1,0 điểm)  Người cha đã có phản ứng thế nào khi nhân vật "tôi" cãi lại lời cha? Các 

phản ứng đó cho thấy tâm trạng, cảm xúc gì của nhân vật người cha?  

Câu 5. (1,0 điểm)  Đoạn trích khép lại bằng chi tiết: " - Chẳng có gì cả! Con nói là, - Tôi nhấn 

mạnh từng chữ - con chán ghét cha và cả những điều cha nghĩ, những gì cha nói và cha 

làm. Cha đã biến cả nhà ta thành trại lính.  

 Tôi cãi lại cha và tôi lao khỏi nhà. Tôi bỏ đi lang thang trên phố. " 

Em có đồng tình với cách ứng xử như vậy của nhân vật "tôi" không? Vì sao?  

II. PHẦN VIẾT  (6,0 điểm)  

Câu 1 (2,0 điểm).   

 Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật người cha trong đoạn trích tác phẩm 

"Cha tôi" của Sương Nguyệt Minh trong phần ĐỌC HIỂU.  

about:blank
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Câu 2 (4,0 điểm).  

 Gia đình có thể gồm nhiều thành viên, thuộc các thế hệ khác nhau và giữa các thế hệ 

luôn có những khác biệt lớn. Chính khoảng cách giữa các thế hệ là nguyên nhân tạo nên 

nhiều mâu thuẫn, xung đột trong gia đình.  

 Em hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) để trả lời câu hỏi: Là con, cháu trong gia đình, làm 

thế nào để rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ và hoá giải các mâu thuẫn, xung đột gia 

đình có nguyên nhân từ sự khác biệt giữa các thế hệ? . 

✍ D ặ n dò  

H ọc sinh hoàn thành các Nhiệm vụ học tập sau :  

1. Trong buổi học, chú ý lắng nghe và ghi chép các nội dung giáo viên giảng, đặt 

câu hỏi để được giải đáp kịp thời.  

2. Xem lại Video buổi học (được xuất bản trên khóa học sau buổi live khoảng 3 

ngày) và các ghi chú trong buổi học để ôn tập và làm rõ những phần chưa nắm 

vững.  

3. Trước buổi học tiếp theo, các em tải Nhiệm vụ sau buổi live  -  Phiếu Tài liệu live 

“HM10_Ngữ văn_Đề số 12”, chuẩn bị trước nội dung để buổi học của chúng ta 

diễn ra hiệu quả nhé!  

 

CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT!  

about:blank

